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TÓM TẮT 

Củ mài (Dioscorea persimilis Prain et Burkill), thuộc chi Dioscorea, loài thực vật có giá trị kinh tế và dược liệu 

quan trọng, cũng là cây đặc sản của chùa Hương, gắn liền với văn hóa và phong tục của người dân nơi đây. Tuy 

nhiên, việc phát triển trồng củ mài ở khu vực chùa Hương nhỏ lẻ chủ yếu vào rừng khai thác tự nhiên cần có các 

nghiên cứu để phát triển nguồn gen củ mài, tạo vùng trồng sản xuất dược liệu và sản phẩm phục vụ du lịch tại địa 

phương nâng cao thu nhập cho người dân. Trong nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá đặc điểm nông học, chất 

lượng dinh dưỡng, dược liệu và đặc điểm di truyền của loài này tại khu vực chùa Hương. Kết quả đã đánh giá được 

các đặc điểm nông sinh học như đặc điểm hình thái thân, lá, củ, khối lượng củ, năng suất thực thu, các chỉ tiêu dinh 

dưỡng, chất lượng dược liệu. Phân tích di truyền qua PCR và giải trình tự các vùng gen lục lạp có mức độ tương 

đồng cao với loài D. persimilis tham chiếu trên ngân hàng gen và mối quan hệ di truyền gần gũi giữa các mẫu, phản 

ánh quần thể có giao thoa gen mạnh mẽ và ổn định. Những kết quả này không chỉ giúp bảo vệ nguồn gen quý, hỗ 

trợ xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm đặc sản từ củ mài chùa Hương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa 

phương và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Từ khóa: Củ mài chùa Hương, Dioscorea persimilis Prain et Burkill, đặc điểm nông học, đặc điểm di truyền, 

chùa Hương - Mỹ Đức.  

Agronomic and Genetic Characteristics  
of Persimilis Yam (Dioscorea persimilis Prain et Burkill) Resource  

in the Huong Pagoda Complex of My Duc District 

ABSTRACT 

Dioscorea persimilis Prain et Burkill belongs to the genus Dioscorea and is a plant of significant economic 

and medicinal value. It is also a specialty of the Huong Pagoda area, closely associated with local culture and 

traditions. However, the cultivation of D. persimilis in this region remains small-scale and mainly reliant on wild 

harvesting, highlighting the need for research to develop its genetic resources, establish cultivated medicinal 

production zones, and create local products for tourism, thereby improving livelihoods. This study evaluated the 

agronomic traits, nutritional and medicinal quality, and genetic characteristics of D. persimilis in the Huong Pagoda 

area. The results identified key agro-biological features including stem, leaf, and tuber morphology, tuber weight, 

actual yield, and various nutritional and medicinal quality indicators. Genetic analysis using PCR and chloroplast 

gene sequencing revealed high similarity with D. persimilis reference sequences from GenBank and demonstrated 

close genetic relationships among samples, indicating strong and stable gene flow within the population. These 

findings contribute to the conservation of valuable genetic resources, support the development of branded 

specialty products from D. persimilis of Huong Pagoda, and play a role in promoting local economic development 

and biodiversity conservation. 

Keywords: Dioscorea persimilis Prain et Burkill; Agronomic and genetic characteristics, Huong Pagoda, My  

Duc district. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cû mài (Dioscorea persimilis Prain et 

Burkill tên đồng danh cûa Dioscorea hamiltonii 

Hook.f.), thuộc chi Dioscorea, là cåy dþĉc liệu và 

thăc phèm quan trọng vĆi lịch sā sā dýng lâu 

đąi ć Đông Nam Á và Trung Quốc. Loài này 

phân bố chû yếu ć vùng nhiệt đĆi và cên nhiệt 

đĆi, mọc hoang và đþĉc trồng rộng rãi, trong đó 

Việt Nam ghi nhên khoâng 48 loài thuộc chi 

Dioscorea. Cåy þa đçt giàu mùn, khí hêu và thổ 

nhþĈng phù hĉp. Thành phæn hóa học phong 

phú nhþ polysaccharid, saponin, allantoin và 

diosgenin giúp cû mài có hoät tính chống oxy 

hóa, điều hòa miễn dịch, hä đþąng và mĈ máu, 

hỗ trĉ điều trị các bệnh thoái hóa và chuyển 

hóa. Phát triển cây cû mài không chî mang läi 

lĉi ích kinh tế đồng thąi góp phæn bâo tồn giá trị 

sinh thái và đa däng sinh học. 

Trên thế giĆi, các nghiên cĀu về đðc điểm 

nông học cûa Dioscorea chû yếu têp trung ć cçp 

chi, câi thiện nëng suçt, chçt lþĉng cû và khâ 

nëng chống chịu. Ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhiều 

nghiên cĀu cho thçy tiềm nëng Āng dýng cû mài 

trong y học cổ truyền và công nghiệp thăc 

phèm, chú trọng các đðc tính nhþ kích thþĆc cû, 

thąi gian thu hoäch và kháng sâu bệnh. Một số 

nghiên cĀu cüng đánh giá tác động cûa điều 

kiện sinh thái đến sinh trþćng và hàm lþĉng 

hĉp chçt hoät tính (Træn Thị Oanh & Nguyễn 

Thị Vân Anh, 2014; Wu & cs., 2016). Về di 

truyền, nhiều nghiên cĀu đã Āng dýng các chî 

thị ADN lýc läp và nhån để xác định loài. Kress 

& cs. (2005) đã đề xuçt vùng gen trnH-psbA, 

sau đó Kress & Erickson (2007) cùng khuyến 

nghị kết hĉp trnH-psbA và rbcL. Lahaye & cs. 

(2008) đã đánh giá tám vùng gen và xác định 

matK là vùng gen chuèn cho thăc vêt. Ngoài ra, 

nhóm nghiên cĀu thăc vêt (2009) cüng đề xuçt 

sā dýng hai locus rbcL và matK trong nhên 

diện loài, đðc biệt khi phân biệt các loài có giá 

trị dþĉc liệu cao. Dioscorea là chi có mĀc độ đa 

däng lĆn, đþĉc khai thác trong thuæn hóa 

(Dumont & Vernier, 2000; Scarcelli & cs., 2006), 

tuy nhiên các mối quan hệ di truyền trong chi 

này vén chþa đþĉc nghiên cĀu sâu. Việc xác 

định sai loài/dþĆi loài có thể dén đến điều trị 

không hiệu quâ (Guan & cs., 2017). Nghiên cĀu 

cûa Sun & cs. (2012) sā dýng các gen rbcL, 

matK, psbA-trnH và ITS cho thçy matK là mã 

väch ADN hiệu quâ nhçt cho chi Dioscorea. 

Täi Việt Nam, nghiên cĀu täi khu văc chùa 

HþĄng cho thçy, điều kiện khí hêu và thổ 

nhþĈng täi đåy ânh hþćng tích căc đến chçt 

lþĉng cû mài (Viện Dþĉc liệu, 2013; 2022). Điều 

này mć ra tiềm nëng phát triển sân phèm đðc 

trþng gín vĆi du lịch nông nghiệp. Xây dăng 

thþĄng hiệu đðc sân, kết hĉp chî dén địa lý và 

tiêu chuèn chçt lþĉng sẽ là yếu tố then chốt 

giúp cû mài Việt Nam nâng cao giá trị trên thị 

trþąng quốc tế, đồng thąi góp phæn phát triển 

bền vĂng ngành nông nghiệp dþĉc liệu, nâng 

cao thu nhêp cho nông dân. Tuy nhiên, thách 

thĀc vén nìm ć việc xác định đúng loài và khai 

thác bền vĂng nguồn gen. Do đó, cæn các chiến 

lþĉc quân lý và nghiên cĀu khoa học nhìm nâng 

cao giá trị kinh tế và dþĉc liệu cûa cây cû mài. 

Nghiên cĀu täi khu văc chùa HþĄng nhìm phân 

tích đðc điểm nông học, giá trị dinh dþĈng, chçt 

lþĉng dþĉc liệu và đðc điểm di truyền qua các 

gen matK, rbcL và psbA.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện trên 12 nguồn 

gen Dioscorea persimilis thuộc chi Dioscorea do 

Trung tâm Nghiên cĀu Nguồn gen và Giống dþĉc 

liệu Quốc gia, Viện Dþĉc liệu thu thêp đþĉc täi 

khu văc chùa HþĄng, xã HþĄng SĄn, huyện Mč 

ĐĀc (Bâng 1). Các cû đþĉc cít thành đoän tÿ  

5-7cm làm hom giống đþĉc trồng täi xã An Tiến 

Huyện Mč ĐĀc. Méu giống M11 thu thêp täi Xã 

An Tiến đþĉc chọn làm méu đối chĀng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Đánh giá một số đặc điểm nông học 

nguồn gen củ mài thu thập tại chùa Hương 

- Mỹ Đức 

Mþąi hai méu giống cû mài thu thêp đþĉc 

bố trí theo khối ngéu nhiên đæy đû, 3 læn lðp läi, 

diện tích mỗi méu giống 10 m2/méu giống/nhíc 

läi, tổng diện tích thí nghiệm: 360m2 trồng täi 
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xã An Tiến, Huyện Mč ĐĀc. Quy trình trồng cû 

mài bao gồm: Thąi vý trồng: 4/2023; Khoâng 

cách trồng: 30 × 30cm (Viện Dþĉc liệu, 2022); 

Lþĉng phân bón và kč thuêt bón phân theo 

bâng 2. 

Bón lót: toàn bộ lþĉng phân hĂu cĄ vi sinh + 

toàn bộ lþĉng super lån + 30% đäm ure + 50% 

phân kaliclorua, trộn đều khi làm đçt. 

Bón thúc đĉt 1: sau trồng 3 tháng, bón 50% 

lþĉng đäm ure. 

Bón thúc đĉt 2: sau trồng 6 tháng, bón toàn 

bộ lþĉng đäm ure và kali clorua còn läi. 

Các chî tiêu theo dõi, bao gồm: đþąng kính 

thân; chiều dài lóng; chiều dài lá; chiều rộng lá; 

chiều dài cuống lá đþĉc theo dõi vào tháng 7; số 

lþĉng cû/gốc; khối lþĉng cû/gốc; nëng suçt thăc 

thu (tçn/ha) đþĉc theo dõi vào tháng 12. 

Đánh giá chçt lþĉng dinh dþĈng và chçt 

lþĉng dþĉc liệu cû mài đþĉc xác định bìng các 

phþĄng pháp phån tích theo bâng 3. 

Bâng 1. Danh sách các mẫu củ mài thu thập 

Kí hiệu Tên khoa học Tọa độ thu thập Số lượng mẫu (kg) Vị trí thu mẫu 

M1 D. persimilis 20°34'53.68”N 

105°47'15.08”E 

11,0 Ruộng trồng tại Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M2 “ 20°34'46.24”N 

105°47'13.39”E 

11,0 Vườn nhà tại Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M3 “ 20°34'53.90”N 

105°47'15.59”E 

11,0 Núi đá vôi tại Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M4 “ 20°36'58.84”N 

105°44'51.29”E 

11,0 Núi đá vôi tại Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M5 “ 20°34'53.54”N 

105°47'15.23”E 

11,0 Vườn nhà tại Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M6 “ 20°34'43.45”N 

105°47'14.15”E 

11,0 Vườn nhà dân tại Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M7 “ 20°34'39.08”N 

105°47'17.87”E 

11,0 Ruộng trồng tại Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M8 “ 20°34'34.87”N 

105°47'17.49”E 

11,0 Vườn nhà dân tại Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M9 “ 20°36'58.63”N 

105°44'50.37”E 

12,0 Ruộng trồng Yến Vỹ, Hương Sơn 

M10 “ 20°34'34.87”N 

105°47'17.49”E 

11,0 Thung Tiêu, Hương Sơn, Mỹ Đức 

M11 
(Đ/C) 

“ 20°35'1.79”N 

105°47'19.57”E 

11,0 Thung An Đà, An Tiến, Mỹ Đức 

M12 “ 20°36'54.86”N 

105°44'42.12”E 

11,0 Thung An Đà, An Tiến, Mỹ Đức 

Bâng 2. Lượng phân bón dùng trong nghiên cứu 

Loại phân Lượng phân/ha 
Tỷ lệ bón (%) 

Bón lót Bón thúc lần 1 Bón thúc lần 2 

Phân hữu cơ vi sinh (tấn) 6 100 - - 

N (đạm ure) (kg) 90 (195) 30 50 20 

P2O5 (super lân) (kg) 180 (1.000) 100 - - 

K2O (kali clorua) (kg) 90 (155) 50 - 50 



Đặc điểm nông học và di truyền nguồn gen củ mài (Dioscorea persimilis) khu vực chùa Hương 

714 

Bâng 3. Các chỉ tiêu đánh giá dinh dưỡng và chất lượng dược liệu 

Chỉ tiêu phân tích  Phương pháp phân tích 

Tinh bột   AOAC 996.11 

Tinh bột kháng tiêu hóa  AOAC 985.29 

Lipid  TCVN 4331:2001 

Protein tổng số  TCVN 4328-2:2011  

Đường tổng số  TCVN 4594:1988 

Canxi  TCVN 1526-1:2007 

Chất xơ  TCVN 4329:2007 

Khoáng tổng số  TCVN 4327:2007 

Amylose  TCVN 5716-2:2017 

Allantoin  HPLC/Phụ lục Dược điển Việt Nam V 

Diosgenin  HPLC/Phụ lục Dược điển Việt Nam V 

Mô tả   Dược điển Việt Nam V 

Bột  Dược điển Việt Nam V 

Định tính  Dược điển Việt Nam V 

Phương pháp hóa học  Dược điển Việt Nam V 

Phương pháp SKLM  Dược điển Việt Nam V 

Độ ẩm  Dược điển Việt Nam V 

Tro toàn phần  Dược điển Việt Nam V 

Tạp chất  Dược điển Việt Nam V 

Chất chiết được trong dược liệu  Dược điển Việt Nam V 

Chất chiết được được trong nước  Dược điển Việt Nam V 

Chất chiết được trong ethanol 70%  Dược điển Việt Nam V 

Bâng 4. Trình tự các cặp mồi sử dụng  

để khuếch đại các vùng gen lục lạp cho loài Dioscorea persimilis 

Ký hiệu mồi Trình tự nucleotide Nhiệt độ gắn mồi 

matKDio-F 5’-TGATCAATCATGAGATTCCGCAG-3’ 58C 

matKDio-R 5’-AGAAAAAGATGGATCTAGGCAAAGG-3’ 

psbADio-F 5’-AGATGGAACTTCAACAGCAGC-3’ 56C 

psbADio-R 5’-AGACGCGAAAGTACAAGCCT-3’ 

rbcLDio-F 5’-AAACAGAGACTAAAGCAAGTGT-3’ 58C 

rbcLDio-R 5’-TCCACCGCGTAGACATTCAT-3’ 

 

2.2.2. Đánh giá đặc điểm di truyền  

nguồn gen củ mài thu thập tại chùa Hương 

- Mỹ Đức 

PhþĄng pháp tách chiết ADN tổng số theo 

quy trình cûa Doyle & Doyle (1987), có câi tiến 

theo phòng thí nghiệm. 

Các mồi đþĉc thiết kế dăa trên trình tă 

ADN gen thuộc hệ gen lýc läp cûa loài Cû mài 

và một số loài thuộc chi Dioscorea đþĉc lçy tÿ 

ngân hàng gen thế giĆi (GenBank). Trình tă mồi 

đþĉc thiết kế vĆi să trĉ giúp cûa phæn mềm 

thiết kế mồi primerselect trong phæn mềm 

DNASTAR (Skwor, 2012). 
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Phân Āng nhån gen (PCR) đþĉc thăc hiện 

trong thể tích 25µl vĆi các thành phæn gồm: 

Master Mix Dream Taq Green 2X: 12,5l; MgCl2 

25mM: 1l; Taq polymerase 5 u/l: 0,5l;  

10 ng/l ADN méu: 2l; primer 10pmol mỗi mồi 

xuôi hoðc ngþĉc: 1,25l, H2O khā ion: 7µl. Chu 

trình nhiệt cûa mỗi phân Āng PCR: (1) 95C 3 

phút, sau đó là 35 chu kĊ lðp läi: 95C 30 giây; 

52-58C 1 phút; 72C 1 phút; 72C 10 phút để 

kết thúc phân Āng và giĂ méu ć 4C. Phân Āng 

đþĉc thăc hiện trên máy PCR Mastercycler 

(Eppendorf, ĐĀc). 

Điện di ADN trên gel agarose đþĉc sā dýng 

trong câ phån tích định tính và định lþĉng các 

méu ADN tổng số sau tách chiết và các sân 

phèm PCR. Việc đọc trình tă cûa các vùng gen 

lýc läp và gen nhån đþĉc tiến hành theo phþĄng 

pháp Sanger và đþĉc thăc hiện bći công ty 

Macrogen, Hàn Quốc. 

2.2.3. Thu thập, phân tích và xử lý số liệu 

Các số liệu đþĉc xā lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel. Mối quan hệ di truyền cûa một 

số loài cây chi Dioscorea đþĉc thăc hiện bìng 

việc so sánh să khác nhau về vị trí các 

nucleotide giĂa các cðp loài trên cĄ sć trình tă 

nucleotide cûa các vùng gen bìng phæn mềm 

GenDoc 2.5 (Nicholas & Nicholas, 1997). Kiểm 

tra và ghép nối các đoän gen đþĉc thăc hiện bći 

phæn mềm ChromasPro (Technelysium Pty Ltd) 

[http://www.technelysium.com.au/.ChromasPro.html.

Thành phæn base (%) các vùng gen cûa các 

méu nghiên cĀu và sĄ đồ hình cây mối quan hệ 

di truyền theo phþĄng pháp NJ (Neighbour-

Joining) đþĉc tiến hành trên phæn mềm 

MEGA4 (Tamura & cs., 2007) và Paup 

(Swofford, 1993). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm nông học 

3.1.1. Đặc điểm hình thái 

Cây cû mài thuộc däng cây thân thâo, leo, 

sống nhiều nëm, thån khí sinh dài 5-10m. Quçn 

theo chiều tÿ phâi sang trái. Chiều dài lóng: 

chiều dài lóng cû mài dao động 5,3-7,3cm. 

Đþąng kính thân: các méu giống cû mài có 

đþąng kính thån dao động tÿ 0,2-0,3cm. Thân 

cû mài mânh, nhïn, thân khí sinh có 4 cänh, có 

màu xanh đỏ, khi khô có màu đỏ nâu. 

Lá cû mài là lá đĄn, mọc đối, phía trên có 

nhiều viền lþĉn sóng, mép lá nguyên, mðt lá 

trĄn láng, không có lông, gån hình mäng lþĆi nổi 

rõ có tÿ 7-9 gân. Chóp lá nhọn, lá hình tim hoðc 

müi tên nhọn. Chiều dài lá cû mài dao động  

6,0-9,4cm. Chiều rộng dao động 5,1-7,3cm. Nhþ 

vêy, các méu giống cû mài thu thêp đều có bân 

lá khá to. Chiều dài cuống lá dao động  

4,0-5,2cm (Bâng 5). 

Bâng 5. Đặc điểm hình thái thân, lá củ mài thu thập tại chùa Hương 

Ký hiệu Chiều dài lóng (cm) Đường kính thân (cm) Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) Chiều dài cuống lá (cm) 

M1 6,9 ± 1,2 0,3 ± 0,08 8,0 ± 1,5 6,5 ± 1,3 4,0 ± 1,0 

M2 5,4 ± 1,3 0,3 ± 0,06 8,3 ± 1,7 6,0 ± 1,5 4,2 ± 1,1 

M3 6,8 ± 1,0 0,3 ± 0,06 8,2 ± 1,6 6,8 ± 1,4 4,5 ± 1,2 

M4 5,5 ± 1,3 0,3 ± 0,08 8,5 ± 1,8 7,0 ± 1,6 4,8 ± 1,1 

M5 7,3 ± 1,5 0,3 ± 0,08 9,4 ± 1,9 6,5 ± 1,3 5,0 ± 1,3 

M6 7,0 ± 1,5 0,2 ± 0,05 8,3 ± 1,3 7,3 ± 1,7 5,2 ± 1,2 

M7 6,3 ± 1,4 0,2 ± 0,04 7,6 ± 1,2 6,1 ± 1,0 4,3 ± 0,9 

M8 6,8 ± 1,8 0,3 ± 0,06 7,2 ± 1,0 6,0 ± 1,2 4,6 ± 0,9 

M9 6,5 ± 1,8 0,2 ± 0,07 6,0 ± 1,2 5,1 ± 0,9 4,2 ± 0,8 

M10 5,8 ± 0,9 0,3 ± 0,07 8,6 ± 1,1 7,0 ± 1,3 4,1 ± 0,9 

M11 6,9 ± 1,1 0,2 ± 0,04 7,0 ± 1,3 5,4 ± 0,8 4,5 ± 0,9 

M12 5,3 ± 0,9 0,2 ± 0,05 6,8 ± 1,4 5,6 ± 1,0 5,0 ± 0,8 

Ghi chú: Số sau dấu ± là sai số chuẩn. 
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Bâng 6. Đặc điểm củ các nguồn gen củ mài thu thập tại chùa Hương 

Ký hiệu Hình dạng củ Hình dạng mặt cắt ngang Màu sắc vỏ Màu sắc ruột Đặc điểm khác 

M1 Trụ Tròn Nâu nhạt Trắng - 

M2 Trụ Tròn Nâu nhạt Trắng Phân nhánh 

M3 Trụ Tròn Nâu đậm Trắng Phân nhánh 

M4 Trụ tròn Nâu đậm Trắng - 

M5 Trụ Tròn Nâu nhạt Trắng - 

M6 Trụ Tròn Nâu nhạt Trắng - 

M7 Trụ Tròn Nâu nhạt Trắng Phân nhánh 

M8 Trụ Tròn Nâu nhạt Hơi ngà vàng - 

M9 Trụ Dẹt Nâu nhạt Trắng - 

M10 Trụ Dẹt Nâu nhạt Trắng - 

M11 Trụ Tròn Nâu nhạt Trắng - 

M12 Trụ Dẹt Nâu nhạt Hơi ngà vàng - 

Bâng 7. Năng suất các nguồn gen củ mài thu thập tại chùa Hương 

Mẫu Số củ/ gốc (củ) Khối lượng củ/gốc (g) Năng suất thực thu (tấn/ha) 

M1 1,3 340,2 ± 10,5 10,23 

M2 2,3 490,3 ± 13,2 11,14 

M3 1,7 425,0 ± 12,2 12,56 

M4 1,3 440,4 ± 12,4 10,89 

M5 1,3 530,6 ± 13,6 13,32 

M6 1,3 330,4 ± 12,8 10,68 

M7 2,3 380,7 ± 10,4 11,02 

M8 1,3 300,3 ± 10,9 9,85 

M9 1,3 329,8 ± 11,4 10,16 

M10 1,3 325,6 ± 12,6 10,02 

M11 1,3 329,5 ± 11,8 10,66 

M12 1,7 300,6 ± 12,8 9,81 

Ghi chú: Số sau dấu ± là sai số chuẩn. 

Cû mài đþĉc thu thêp có rễ phình thành 

däng cû, hình trý đåm såu vào đçt, vỏ màu nâu 

nhät, tiết diện hình tròn, lát cít ngang cû, đa số 

có màu tríng, có nhiều chçt dính, một số méu 

nhþ M8 và M12 có ruột màu tríng hĄi ngà vàng. 

Các méu giống đều không phân nhánh, ngoäi 

trÿ méu giống M2, M3 và M7 (Bâng 6). 

3.1.2. Năng suất các nguồn gen 

Số lþĉng cû/gốc cûa 12 méu cû mài thu 

thêp dao động tÿ 1-2 cû (Bâng 7). Trong đó có 

03 méu cû mài phân nhánh là M2, M3 và M7 

(Bâng 6). 

Khối lþĉng cû cûa các méu giống cû mài dao 

động tÿ 300,3-530,6g. Trong đó có méu M5 có 

khối lþĉng 530,6g, cao hĄn so vĆi méu giống cû 

mài đối chĀng (M11: 329,5g). Một số méu cû 

mài có khối lþĉng cá thể nhỏ hĄn đối chĀng nhþ 

M8, M10 và M12. Méu M5 là méu có nëng suçt 

thăc thu cao nhçt 13,32 tçn/ha, các méu M1, 

M8, M9, M10, M12 có nëng suçt thăc thu thçp 

hĄn đối chĀng (Bâng 7). 
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3.2. Chất lượng dinh dưỡng và dược liệu 

3.2.1. Chất lượng dinh dưỡng 

Kết quâ phân tích chçt lþĉng dinh dþĈng cûa 

các méu giống cû mài thu đþĉc cho thçy: các méu 

có hàm lþĉng tinh bột dao động tÿ 52,5-62,4% 

trong đó cao nhçt ć méu giống M5 (62,4%). Hàm 

lþĉng tinh bột kháng tiêu hóa dao động tÿ  

7,04-7,93%. Hàm lþĉng lipit dao động 0,36-0,71%. 

Protein tổng số tÿ 3,35-6,32%. Đþąng tổng số dao 

động 60,8-70,2%. Hàm lþĉng canxi dao động  

9,6-11,12%. Hàm lþĉng chçt xĄ tÿ 1,02-1,96%. 

Khoáng tổng số 0,68-0,81%. Hàm lþĉng amylose 

27,6-29,7%. Hàm lþĉng tinh bột, protein cûa cû 

mài thu thêp täi chùa HþĄng so vĆi nghiên cĀu 

cûa Træn HĂu Düng & cs. (2012) khi đánh giá 

chçt lþĉng cû mài trồng täi Quâng Bình (hàm 

lþĉng tinh bột 61,8%, protein 5,3%) cho thçy méu 

M5 có hàm lþĉng tinh bột cao hĄn, méu M1, M4, 

M8 có hàm lþĉng protein cao hĄn (Bâng 8). 

3.2.2. Chất lượng dược liệu củ mài thu thập 

Theo Dþĉc điển Việt Nam V (2017) quy 

định, độ èm dþĉc liệu cû mài không quá 12%, 

tro toàn phæn không quá 4%, täp chçt không 

quá 0,5%. Do đó, các méu cû mài trồng täi An 

Tiến - Mč ĐĀc đều đät so vĆi Dþĉc điển quy 

định. Mþąi hai méu giống cû mài có tro toàn 

phæn dao động 1,04-1,16%. Chçt chiết đþĉc 

trong nþĆc 4,98-7,24%, cao nhçt là M3 (7,24%), 

tiếp là M5 (7,15%) cao hĄn so vĆi đối chĀng 

(M11). Chçt chiết đþĉc trong ethanol 70% cûa 

các méu cû mài thu thêp dao động 2,47-6,51%, 

cao nhçt là méu M5 (6,51%). Các méu giống cû 

mài täi chùa HþĄng đều không phát hiện hoät 

chçt Diosgenin. Hàm lþĉng allantoin dao động 

0,04-0,23%. Hàm lþĉng allatoin trong méu M5 

đät cao nhçt (0,23%) và cao hĄn so vĆi đối 

chĀng. Thçp nhçt là các méu M3, M4 và M7  

(< 0,1%) (Bâng 9). 

Bâng 8. Hàm lượng dinh dưỡng các nguồn gen củ mài thu thập tại chùa Hương 

Mẫu Đơn vị tính M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Hàm lượng tinh bột  % CK 58,5 58,1 60,8 60,4 62,4 60,5 

Tinh bột kháng tiêu hoá  % CK 7,45 7,04 7,89 7,93 7,68 7,68 

Hàm lượng Lipit  % CK 0,71 0,68 0,43 0,50 0,51 0,50 

Protein tổng  % CK 5,5 5,3 3,89 6,32 3,35 3,89 

Đường tổng số*  % CK 65,6 63,8 67,5 68,8 69,2 68,9 

Canxi  mg/100g 11,02 9,67 10,34 11,12 10,68 10,45 

Hàm lượng chất xơ  % CK 1,1 1,9 1,2 1,96 1,23 1,02 

Khoáng tổng số  % CK 0,78 0,72 0,70 0,75 0,79 0,75 

Amylose  % CK 29,7 28,1 27,6 28,9 29,7 28,9 

Mẫu  M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Hàm lượng tinh bột  % CK 60,2 59,8 57,9 52,5 57,9 58,2 

Tinh bột kháng tiêu hoá  % 7,45 7,67 7,58 7,89 7,65 7,89 

Hàm lượng Lipit  % CK 0,36 0,45 0,44 0,52 0,50 0,38 

Protein tổng số  % CK 5,02 5,89 4,04 4,78 4,88 3,82 

Đường tổng số*  % CK 70,2 68,2 63,5 61,3 67,8 60,8 

Canxi  mg/100g 10,2 9,8 10,2 9,6 10,1 9,8 

Hàm lượng chất xơ  % 1,32 1,34 1,23 1,22 1,21 1,04 

Khoáng tổng số % 0,78 0,73 0,72 0,68 0,81 0,78 

Amylose  % CK 29,7 28,9 29,6 28,9 28,6 28,9 

Ghi chú: *: Hàm lượng đường tổng số bao gồm cả hàm lượng tinh bột bị thủy phân, CK: Chất khô. 
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Bâng 9. Chất lượng dược liệu các nguồn gen củ mài thu thập tại chùa Hương  

(ĐĄn vị tính: %) 

Mẫu giống M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Độ ẩm 6,9 7,3 7,4 7,2 8,3 8,5 

Tro toàn phần 1,10 1,13 1,16 1,12 1,11 1,23 

Tạp chất 0,23 0,25 0,26 0,29 0,23 0,26 

Chất chiết được trong nước 6,88 6,03 7,24 4,98 7,15 5,78 

Chất chiết được trong ethanol 70% 3,78 2,47 4,35 3,45 6,51 4,35 

Allantoin 0,18 0,17 0,04 0,05 0,23 0,04 

Diosgenin KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Mẫu giống M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Độ ẩm 7,8 8,3 8,7 7,8 7,4 7,8 

Tro toàn phần  1,14 1,17 1,04 1,09 1,15 1,05 

Tạp chất  0,21 0,24 0,22 0,20 0,24 0,26 

Chất chiết được trong nước 5,8 6,13 6,5 6,1 6,4 5,9 

Chất chiết được trong ethanol 70% 4,10 3,95 5,10 4,88 4,14 4,23 

Allantoin  0,09 0,16 0,14 0,10 0,10 0,12 

Diosgenin KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

 

Hình 1. Hình thái loài Củ mài (Dioscorea persimilis Prain et Burkill)  

tại khu vực chùa Hương, Huyện Mỹ Đức 

 

Hình 2. ADN tổng số  

của 12 mẫu giống Củ mài (Dioscorea persimilis Prain et Burkill) điện di trên gel agarose 1% 
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3.3. Đặc điểm đặc điểm di truyền nguồn gen 

3.3.1. Kết quâ tách chiết, tinh sạch và định 

lượng nồng độ ADN tổng số 

Toàn bộ 12 méu cû mài thu đþĉc täi xã 

HþĄng SĄn, huyện Mč ĐĀc đã đþĉc tách chiết 

ADN tổng số. Kết quâ điện di kiểm tra các méu 

ADN tổng số trên gel agarose 1% đều cho thçy 

bëng ADN rõ nét (Hình 2). 

3.3.2. Kết quâ phân ứng PCR và điện di sân 

phẩm khuếch đại gen 

Ba cðp mồi (matKDio, psbADio và rbcLDio) 

đþĉc sā dýng để khuếch đäi đoän các đoän gen 

trên vùng gen lýc läp tþĄng Āng. Kết quâ PCR 

khuếch đäi 03 đoän gen cho thçy tçt câ các méu 

đều cho sân phèm PCR ć kích thþĆc đúng thþ 

thiết kế, khoâng 1.500bp, 1.000bp và 550bp, 

tþĄng Āng (Hình 3). 

 

Hình 3. Phổ điện di sân phẩm PCR khuếch đại 03 vùng gen thuộc hệ gen lục lạp  

của các mẫu nghiên cứu trên gel agarose 1% 

Bâng 10. Kết quâ so sánh trình tự 3 vùng gen nghiên cứu với một số vùng gen tham chiếu 

trên Ngân hàng gen thế giới NCBI của loài Dioscorea persimitilis 

Mã số mẫu 
Tỉ lệ tương đồng với loài D. persimitilis 

Trên đoạn gen matK Trên đoạn gen rbcL Trên đoạn gen psbA 

M1 97% 98% 100% 

M2 98% 98% 100% 

M3 96% 100% 100% 

M4 98% 100% 100% 

M5 98% 100% 100% 

M6 98% 100% 99% 

M7 99% 97% 99% 

M8 98% 97% 99% 

M9 96% 100% 100% 

M10 96% 100% 100% 

M11 98% 99% 99% 

M12 95% 99% 100% 
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Bâng 11. Thành phần base (%) tại 03 vùng gen nghiên cứu 

 matK gen rbcL gen psbA gen 

  T(U) C A G Tổng  T(U) C A G Tổng T(U) C A G Tổng 

D, persimilis 
MN585218,1 

30,7 15,7 36,5 17,1 1.237,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,6 37,0 19,0 974,0 

M1 30,8 15,9 36,4 16,9 1.235,0 26,8 23,3 27,4 22,5 511,0 22,4 21,5 37,0 19,1 975,0 

M2 30,8 15,9 36,4 16,8 1.236,0 26,8 23,3 27,4 22,5 511,0 22,4 21,5 37,0 19,1 975,0 

M3 30,6 16,1 36,3 17,0 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,5 37,1 19,0 974,0 

M4 30,8 15,9 36,4 16,9 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,5 21,5 37,0 19,0 974,0 

M5 30,8 15,9 36,4 16,9 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,5 21,5 37,0 19,0 974,0 

M6 30,8 15,9 36,4 17,0 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,5 37,1 19,0 974,0 

M7 30,8 15,8 36,4 17,0 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,6 37,0 19,0 974,0 

M8 30,8 15,9 36,4 16,9 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,6 37,0 19,0 974,0 

M9 30,8 15,9 36,4 16,9 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,6 37,0 19,0 974,0 

M10 30,8 15,9 36,4 16,9 1.235,0 27,0 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,5 37,1 19,0 974,0 

M11 30,9 15,9 36,4 16,8 1.235,0 26,8 23,1 27,4 22,7 511,0 22,4 21,6 37,0 19,0 974,0 

M12 30,9 15,9 36,4 16,8 1.235,0 26,8 23,1 27,4 22,7 511,0 22,4 21,6 37,0 19,0 974,0 

Trung bình 30,8 15,9 36,4 16,9 1.235,2 26,9 23,1 27,4 22,5 511,0 22,4 21,5 37,0 19,0 974,2 

 

Hình 4. Mối quan hệ di truyền các vùng gen  

của các loài chi Dioscorea theo phương pháp NJ 
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3.3.3. Kết quâ giâi trình tự và phân tích đặc 

điểm các vùng gen nghiên cứu 

Các đoän gen sau khi đþĉc giâi trình tă và 

xā lý cít các đoän rối trong điểm khći đæu và 

kết thúc quá trình giâi trình tă. So sánh trình 

tă vĆi các dĂ liệu gen trên Ngân hàng Gen 

NCBI cho thçy đoän các gen cûa các méu cû mài 

sau khi giâi trình tă cho tČ lệ tþĄng đồng cao, 

đät tÿ 95-100% so vĆi các kết quâ trình tă đã 

đþĉc công bố (Bâng 10). 

Méu Dioscorea persimilis (MN585218.1) 

đþĉc lçy tham chiếu trên Ngân hàng Gen thế 

giĆi, trên vùng gen matK nghiên cĀu, thành 

phæn A dao động tÿ 36,3% đến 36,5%, trung 

bình 36,4%. TþĄng tă, thành phæn T dao động 

tÿ 30,6% đến 30,9%, trung bình là 30,8%; C dao 

động tÿ 15,9% đến 16,1%, trung bình 15,9% và 

G dao động tÿ 16,8% đến 17,1%, trung bình 

16,9%. Đối vĆi vùng gen rbcL và psbA, thành 

phæn các base cho mỗi méu trong nghiên cĀu 

cüng đþĉc trình bày chi tiết täi bâng 11. Đối 

chiếu vĆi các giá trị thu đþĉc tÿ cĄ sć dĂ liệu 

phân tā vĆi méu D. persimilis đã đþĉc công bố 

trên Ngân hàng gen thế giĆi vĆi mã số 

MN585218.1, các số liệu thu đþĉc trong phân 

tích hoàn toàn phù hĉp vĆi dĂ liệu về loài cû 

mài - D. persimilis. 

3.3.4. Mối quan hệ di truyền của các  

mẫu nghiên cứu với một số loài thuộc  

chi Dioscorea 

Để xác định mối quan hệ di truyền cûa các 

méu giống cû mài thu thêp đþĉc, chúng tôi tiến 

hành phân tích phát sinh loài bìng cách sā dýng 

ba chî thị trong hệ gen lýc läp bao gồm: matK, 

rbcL, psbA đĄn lẻ và kết hĉp câ ba chî thị trên. 

SĄ đồ hình cây mối quan hệ di truyền đþĉc 

xây dăng theo phþĄng pháp NJ (Neighbor-

Joining) cûa 12 méu giống đþĉc phân tích bći 3 

chî thị riêng rẽ và kết hĉp đþĉc trình bày ć hình 

4. Trong khi các cây phát sinh loài xây dăng bći 

các chî thị riêng lẻ cho thçy có să khác biệt nhỏ, 

thì phân tích kết hĉp câ ba chî thị cho kết quâ 

có tính tin cêy hĄn. Kết quâ phân tích phát sinh 

loài dăa trên chî thị matK cho thçy các méu 

M1-M11 có mối quan hệ gæn vĆi loài 

D. persimilis (trình tă đã đþĉc GenBank ghi 

nhên: NC_057257.1, MN_585218.1), trong khi 

đó méu M12 läi đþĉc phân nhóm cùng vĆi các 

loài D. depauperata và D. alata. Mðc dù vêy, câ 

cây phát sinh loài phân tích dăa trên trình tă 

rbcL và psbA xếp méu giống M12 là hoðc là  

D. persimilis hoðc là thuộc nhánh cûa loài này. 

Đáng chú ċ nhçt là cây phát sinh chûng loäi 

dăa trên kết hĉp ba chî thị matK/rbcL/psbA đã 

cho kết quâ phân tích rõ ràng là câ 12 méu cû 

mài (M1-M12) đều thuộc về loài D. persimilis. 

Dăa trên kết quâ kết hĉp ba chî thị này, chúng 

tôi khîng định tçt câ các méu tÿ M1 đến M12 

đều thuộc loài D. persimilis bći să tích hĉp các 

chî thị giúp giâm thiểu sai lệch tiềm èn khi xây 

dăng cây phát sinh loài so vĆi tÿng chî thị riêng 

rẽ. Kết quâ này khîng định một læn nĂa việc 

định danh dăa trên hình thái cûa 12 méu giống 

khi thu thêp méu đều thuộc loài D. persimilis là 

chính xác. 

4. THẢO LUẬN 

Một số nghiên cĀu về hàm lþĉng tinh bột, 

protein, allantoin, axit amin tổng số trong cû 

mài trồng täi Trung Quốc læn lþĉt  

73,14-78,12%; 6,33-6,51%; 3,95-4,29 mg/g;  

48,5-50,8 mg/g (Zhang & cs., 2021). Nghiên cĀu 

cûa Wu & cs. (2016), hàm lþĉng tinh bột dao 

động 68,2-72,2%; protein dao động 7,7-8,3%; 

chçt xĄ dao động 0,88-0,92%; hàm lþĉng canxi 

dao động 465,5-470,4 g/kg. Do đó, phån tích 

hàm lþĉng dinh dþĈng cûa cû mài trong nghiên 

cĀu này cüng tþĄng đþĄng vĆi các kết quâ trên. 

Theo Træn Thị Oanh & Nguyễn Thị Vân Anh 

(2014), hàm lþĉng allantoin trong cû mài khác 

nhau tÿ thu hái trong tă nhiên hay canh tác. 

MĀc độ hàm lþĉng allantoin trong méu cû mài 

trồng thçp hĄn so vĆi nguồn thu hái trong tă 

nhiên nhþng chênh lệch nhau không nhiều.  

Một số nghiên cĀu trþĆc đåy täi Việt Nam 

và trên thế giĆi cüng đã thăc hiện phân tích di 

truyền đối vĆi các loài trong chi Dioscorea. 

Nghiên cĀu cûa Nguyễn Thị Vân Anh & cs. 

(2016) về phån tích đa däng di truyền cûa  

D. persimilis ć một số vùng miền cûa Việt Nam 

chî ra rìng loài này có să đa däng di truyền khá 
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cao, nhþng mĀc độ tþĄng đồng giĂa các quæn 

thể läi phý thuộc nhiều vào yếu tố địa lý và môi 

trþąng sinh thái. Kết quâ đät đþĉc trong nghiên 

cĀu vĆi méu cây cû mài tÿ Mč ĐĀc cho thçy să 

tþĄng đồng cao trong thành phæn nucleotide vĆi 

tČ lệ biến động nhẹ trong tÿng méu nhþng 

không có să khác biệt lĆn về đðc điểm di truyền. 

Điều này cho thçy cây cû mài täi Mč ĐĀc có 

mĀc độ ổn định di truyền trong phäm vi khu văc 

nghiên cĀu, tþĄng tă nhþ kết quâ thu đþĉc tÿ 

các nghiên cĀu trþĆc täi các khu văc khác cûa 

Việt Nam. 

Bên cänh đó, nghiên cĀu cûa Cao & cs. (2020) 

về phån tích đa däng di truyền cûa các loài 

Dioscorea thuộc khu văc Đông Nam Á cüng chî ra 

să tþĄng đồng di truyền cao giĂa D. persimilis và 

các loài khác trong chi Dioscorea. Trong khi đó, 

nghiên cĀu cûa tác giâ Liu läi nhçn mänh, các 

loài Dioscorea trong cùng khu văc thþąng có să 

phân hóa rõ rệt trong các phân nhóm di truyền, 

điều này có thể là yếu tố quan trọng trong việc 

hiểu rõ hĄn về să phân bố và phát triển cûa các 

quæn thể loài trong tă nhiên (Cao & cs., 2021). 

Tuy nhiên, kết quâ nghiên cĀu cûa chúng tôi tÿ 

các méu cû mài täi Mč ĐĀc läi cho thçy mối 

quan hệ di truyền rçt gæn güi giĂa các méu  

D. persimilis trong nghiên cĀu, điều này có thể 

chî ra rìng các quæn thể täi khu văc này đang 

có să giao thoa gen mänh mẽ và ít phân hóa về 

mðt di truyền. Să đồng nhçt trong kết quâ phân 

tích cûa méu täi khu văc Mč ĐĀc có thể phân 

ánh să ổn định di truyền cûa loài trong điều 

kiện sinh thái và môi trþąng đðc thù, một yếu tố 

quan trọng giúp duy trì să phát triển bền vĂng 

cûa quæn thể cû mài täi khu văc này. 

5. KẾT LUẬN  

Cû mài là cây thân thâo leo có lá lĆn và cû 

hình trý vĆi kích thþĆc biến đổi, nëng suçt đät tÿ 

9,8 đến 13,3 tçn/ha vĆi khối lþĉng cû trung bình 

tÿ 300 đến 530g. Hàm lþĉng tinh bột cao  

(52,5-62,4%) cùng chî số dinh dþĈng ổn định cho 

thçy tiềm nëng làm nguồn cung cçp tinh bột và 

thăc phèm bổ dþĈng, trong khi chçt lþĉng dþĉc 

liệu cûa các méu đät tiêu chuèn về độ èm, tro và 

täp chçt, vĆi hàm lþĉng chçt chiết và allantoin có 

giá trị. Phân tích di truyền qua PCR và giâi trình 

tă các vùng gen lýc läp cho thçy mĀc độ tþĄng 

đồng cao vĆi loài D. persimilis tham chiếu trên 

ngân hàng gen và mối quan hệ di truyền gæn güi 

giĂa các méu, phân ánh quæn thể có giao thoa 

gen mänh mẽ và ổn định. NhĂng kết quâ này täo 

cĄ sć vĂng chíc cho việc bâo tồn, phát triển giống 

và Āng dýng sân xuçt dþĉc liệu cûa loài cû mài 

täi khu văc Chùa HþĄng - Mč ĐĀc. 
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